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2. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:
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	CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG TIN HỌC

	Bài 6: Làm quen với phần mềm bảng tính.
	Nhận biết:
- Biết và nhận ra được chức năng chính của phầm mềm bảng tính. C1
- Biết được tên gọi của vị trí giao gữa một hàng và một cột. C2
- Phân biệt được đâu là dữ liệu văn bản sau khi nhập vào bảng tính. C3
- Phân biệt được hình dạng của vùng dữ liệu trên bảng tính. C4
Vận dụng: Phân biệt được các kiểu căn lề văn bản C17
	4
	
	 1
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	Bài 7: Tính toán tự động trên trang tính.
	Nhận biết:
- Nhận biết được việc cần làm sau khi gõ dữ liệu vào ô tính. C5
- Nhận biết được việc cần làm khi gõ công thức vào ô tính. C6
- Biết được mục đích của việc nhập công thức vào bảng tính. C7
- Biết được tên gọi của một nhóm ô liền kề tạo thành. C8
Thông hiểu: Nêu ra được cách thay đổi kiểu căn lề cho dữ liệu số, ngày tháng, văn bản sau khi nhập vào ô tính. C18
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	Bài 8: Công cụ hỗ trợ trính toán.
	Nhận biết:
- Nhận biết được chức năng chính của hàm SUM. C9
- Nhận biết được đâu là hàm tìm giá trị nhỏ nhất. C10
- Nhận biết được chức năng chính của hàm COUNT. C11
- Biết được chức năng chính của hàm MAX. C12
Vận dụng cao: Nêu được tác dụng và kết quả tính toán của 1 số hàm tính toán cơ bản trong chương trình bảng tính Excel. C19
	4
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	Bài 9. Bài trình chiếu
	Nhận biết:
- Các thành phần của bài trình chiếu. C13
- Cách chèn hình ảnh trong bài trình chiếu. C14
- Phần mềm trình chiếu. C15
- Trang tiêu đề. C16
	4
	1
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3. ĐỀ KIỂM TRA
3.1. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM): Chọn đáp án đúng (mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Phần mềm bảng tính có chức năng chính là gì?
A. Quản trị dữ liệu.					B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu.
C. Nhập và xử lí dữ liệu dưới dạng bảng.		D. Nhập và tính toán giống máy tính cầm tay.
Câu 2: Vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì?
A. Ô.			B. Trang tính		C. Hộp địa chỉ		D. Bảng tính.
Câu 3: Khi nhập văn bản vào ô tính thì dữ liệu được tự động:
A. Căn phải.		B. Căn giữa.		C. Căn trái.			D. Căn đều hai bên.
Câu 4: Vùng dữ liệu trên bảng tính có hình gì?
A. Hình tam giác.	B. Hình thang	C. Hình tròn			D. Hình chữ nhật
Câu 5: Trên trang tính, sau khi gõ dữ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím:
A. Enter.		B. Shift		C. Alt				D. Capslock
Câu 6: Muốn nhập công thức trực tiếp vào ô tính thì đầu tiên em cần?
A. Gõ biểu thức.	B. Nhấn Enter.	C. Nhấn Tab.			D. Gõ dấu =
Câu 7: Công thức được nhập vào bảng tính với mục đích gì?
A. Căn chỉnh hàng cho đẹp.		B. Tính toán. 
C. Thuận tiện khi nhập dữ liệu.		D. Nhập dữ liệu bình thường
Câu 8: Một nhóm ô liền kề tạo thành hình chữ nhật được gọi là?
A. Ô.			B. Cột.		C. Vùng dữ liệu.		D. Hàng.
Câu 9: Đáp án nào mô tả đúng nội dung của hàm SUM?
A. Tính tổng số.				B. Đếm các dữ liệu là số
C. Tìm số lớn nhất.				D. Tính trung bình cộng.
Câu 10: Hàm tìm giá trị nhỏ nhất có tên là? 
A. SUM.		B. AVERAGE	C. MIN.		D. MAX.
Câu 11: Đáp án nào mô tả đúng nội dung của hàm COUNT?
A. Tính tổng số.				B. Đếm các dữ liệu là số.
C. Tìm số lớn nhất.				D. Tính trung bình cộng.
Câu 12: Hàm MAX dùng để?
A. Tính tổng.					B. Tính trung bình.		
C. Tìm giá trị nhỏ nhất.			D. Tìm giá trị lớn nhất.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trang tiêu đề là trang đầu tiên và cho biết chủ đề của bài trình chiếu.
B. Các trang nội dung của bài trình chiếu thường có tiêu đề trang.
C. Tiêu đề trang giúp làm nỗi bật nội dung cần trình bày của trang
D. Các phần mềm trình chiếu không có sẵn các mẫu bố trí.
Câu 14: Trong powpoit, cách nào sau đây không dùng để chèn hình ảnh
A. Chọn Insert/picture			B. Chọn Insert/Online Pictures
C. Sử dụng lệnh Copy và Paste		D. Chọn Design, sau đó chọn mẫu trong Themes
Câu 15. Phần mềm nào là phần mềm trình chiếu
A. Microsoft Word				B. Mozilla Firefox
C. Microsoft PowerPoint			D. Microsoft Excel
Câu 16. Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bay được gọi là:
A. Trang tiêu đề 	  B. Trang nội dung	    C. Trang trình bày bảng	     D. Tiêu đề trang
3.2. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 17 (1đ): Quan sát hình và điền từ/cụm từ vào chỗ trống (Giữa theo chiều ngang, trái, giữa theo chiều dọc, đỉnh, phải, đáy)
[image: ]A. Nút lệnh 1 căn nội dung lên ……………………… ô tính
B. Nút lệnh 2 căn nội dung vào ………………………ô tính
C. Nút lệnh 3 căn nội dung xuống ……………………ô tính
D. Nút lệnh 4 căn nội dung sang………………………ô tính
Câu 18 (3đ): Phần mềm bảng tính mặc định căn phải các giá trị là số và ngày tháng, căn trái dữ liệu là văn bản. Em có thể thay đổi lại cách căn lề cho dữ liệu số, ngày tháng và văn bản được không? Nếu có thì bằng lệnh nào?
Câu 19 (1đ): Hãy cho biết tác dụng và kết quả của mỗi công thức sau
A. = Min(-3, 5.5,1)					B. = Sum(2.1,0.5,3.5)
C. = Count(11,13,15,17,19)			D. = Average(2,3,5,8)
Câu 20 (1đ). Hãy nêu ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu

4. ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
a. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): (Mỗi phương án trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
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	D
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	C
	A
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	D
	D
	C
	A


b. TỰ LUẬN: (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17
	Đỉnh
Giữa theo chiều dọc
Đáy
Trái
	0.25đ/ý đúng

	Câu 18
	- Em có thể thay đổi cách căn lề cho dữ liệu số, ngày tháng và văn bản.
- Cách làm cụ thể: sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Alignment.
+ Align left: Căn trái
+ Align Right: Căn phải
+ Center: Căn giữa
+ Justify: Căn đều 2 bên
	1



0.25 đ/ý đúng

	Câu 19
	- Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN; Kết quả: -3
- Hàm tính tổng: SUM; Kết quả: 6.1
- Hàm đếm số lượng; Kết quả: 5
- Hàm tính trung bình cộng: AVERAGE; Kết quả: 4.5
	0.25
0.25
0.25
0.25

	Câu 20
	Cấu trúc phân cấp thường được dùng trong soạn thảo văn bản, bài trình chiếu… 
Đây là công cụ giúp làm cho nội dung trình bày bố cục mạch lạc, dễ hiểu, giúp truyền tải thông tin và quản lý nội dung tốt hơn. Nhờ đó người xem dễ dàng hiểu được bố cục của nội dung được trình bày
	0.5


0.5
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